BÀI 12: NHIÊN LIỆU VÀ AN NINH NĂNG LƯỢNG
Câu 1<NB>Những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng được gọi là: 

A. Nguyên liệu



B. Nhiên liệu


C. Vật liệu




D. Điện năng
Câu 2<NB> Dựa vào trạng thái, có các loại nhiên liệu chính là

A. nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng.

B. nhiên liệu khí, nhiên liệu lỏng.

C. nhiên liệu rắn, nhiên liệu khí.

D. nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí

 Câu 3<NB> Để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả cần phải cung cấp một lượng không khí hoặc oxygen
A. vừa đủ.

B. thiếu.

C. dư.

D. tuỳ ý.
Câu 4<TH> Vật liệu nào sau đây không phải nhiên liệu?

A. Than đá

B. Hơi nước

C. Gss
D. Khí đốt
Câu 5<TH> Nhiên liệu nào sau đây không phải nhiên liệu hóa thạch?

A. Than đá 

B. Dầu mỏ

C. Khí tự nhiên
D. Ethanol
Câu 6<TH>Nhiên liệu lỏng chủ yếu được dùng cho

A. động cơ đốt trong, một phần nhỏ để đun nấu, thắp sáng.

B. xây dựng và sản xuất giấy.

C. nấu nướng và sưởi ấm.

D. nghiên cứu khoa học.


Câu 7<TH> Nhận định nào sau đây là sai?
A. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

B. Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất.

C. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ …

D. Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt thấp, gây độc hại cho môi trường.

Câu 8<TH> Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

A. Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy .

B. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxi .

C. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy phù hợp với nhu cầu sử dụng.

D. Cả 3 yêu cầu trên.

Câu 9<TH> Loại nhiên liệu nào sau đây dễ cháy hoàn toàn?

A. Nhiên liệu khí.


B. Nhiên liệu lỏng.

C.  Nhiên liệu rắn.

D.  Nhiên liệu hóa thạch.

Câu 10<TH> Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Nhiên liệu lỏng được dùng chủ yếu trong đun nấu và thắp sáng. 
B. Nhiên liệu hóa thạch gồm than đá, nhựa đường, củi đốt.
C. Nhiên liệu khí dễ cháy hoàn toàn hơn nhiên liệu rắn. 
D. Sử dụng than khi đun nấu góp phần bảo vệ môi trường. 
Câu 11<VD> Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng?

A. Vì chất khí nhẹ hơn chất rắn và chất lỏng.

B. Vì chất khí có nhiệt độ sôi thấp hơn chất rắn và chất lỏng.

C. Vì diện tích tiếp xúc của chất khí với không khí lớn hơn.

D. Vì chất khí có khối lượng riêng lớn hơn chất rắn và lỏng.

Câu 12<VD> Xăng sinh học E5 chứa lần lượt boa nhiêu phần trăm thể tích cồn và xăng truyền thống?

A. 10% và 90%


B. 12% và 88%

C. 5% và 95%


D. 3% và 97%

Câu 13<VD> Tại sao phải tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong?

A. Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí

B. Giảm diện tích tiếp xúc giữa than và không khí

C. Tăng lượng oxi để quá trình cháy dễ xảy ra hơn

D. Làm cho viên than nhìn to hơn, có lợi cho việc tiêu thụ
Câu 14<TH> Tại sao phải sử dụng các nhiên liệu tái tạo thay thể dần các nguồn nhiên liệu hoá thạch?
<$> Bởi vì các nguồn nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường. Các nhiên liệu tái tạo thân thiện với môi trường giúp giảm ô nhiễm môi trường, giá thành rẻ tiết kiệm kinh tế, có tính bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng
Câu 15<VD> Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.
<$>Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rắn.
Câu 16<VDC>  Tại sao khi gió thổi mạnh vào đống lửa to thì nó càng cháy mạnh còn thổi vào ngọn nến thì nó tắt ngay.
<$> Khi thổi vào đống lửa to, gió cung cấp nhiều oxygen nên đống lửa sẽ cháy mạnh hơn. Khi gió thổi mạnh vào ngọn nến, nó làm nhiệt độ ngọn nến hạ đột ngột xuống dưới nhiệt độ cháy nên ngọn nến sẽ tắt.
